	UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG TH MINH CHÂU


	   KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Khoa học - Lớp 5 

Thời gian: 40 phút (Không tính thời gian giao đề)


               Họ và tên: …………………………………………………. Lớp 5……….

	Điểm

Bằng số: ………………

Bằng chữ: ……………
	Giám thị

(Kí, ghi rõ họ tên)


	Giám khảo

(Kí, ghi rõ họ tên)




*Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 6:

Câu 1. Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhiều nhất?

A. Trứng 

B. Sâu 

C. Nhộng 

D. Bướm

Câu 2. Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch?

A. Nước muối loãng. 


B. Đường lẫn cát.

C. Gạo lẫn trấu. 



D. Xi-măng trộn cát

Câu 3. Vật nào dưới đây hoạt động được nhờ năng lượng gió?

A. Pin mặt trời 



B. Quạt điện.

C. Thuyền buồm. 



D. Tua-bin nhà máy thủy điện.

Câu 4. Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch?

A. Dễ uống.






B. Giúp nấu ăn ngon.

C. Không mùi và không vị.

D. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt, ...

Câu 5. Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì?

A. Một cái quạt 



B. Một bóng đèn 

C. Một cầu chì 



D. Một chuông điện

Câu 6. Noãn phát triển thành gì? 

A. Phôi. 

B. Hạt. 

C. Quả chứa hạt. 

D. Quả.

Câu 7. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

	Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển.
	

	Năng lượng mặt trời không có vai trò gì đối với sự sống của con người.
	

	Năng lượng nước chảy được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, truyền tin, làm chất đốt,...
	

	Các nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên là vô hạn.
	


Câu 8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 

                                       (nhụy, sinh dục, sinh sản, nhị)
“Hoa là cơ quan ................................ của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ................................. đực gọi là ................................. Cơ quan sinh dục cái gọi là ...........................”
Câu 9. Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.

	A

Tài nguyên thiên nhiên 
	
	B

Vị trí

	Không khí 
	
	Dưới lòng đất

	Các loại khoáng sản 
	
	Trên mặt đất

	Sinh vật, đất trồng, nước 
	
	Bao quanh Trái Đất


Câu 10: Em hãy nêu một số cách phòng bệnh Covid - 19 mà em biết:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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